	Chủ đề 4
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)
(Tiếp theo)


Lịch sử 9
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :
7. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)

*. Nội dung cơ bản của Hiệp định:
Ngày 21- 7- 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết gồm các nội dung sau:

   Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
   Hai bên ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

   Hai bên tham chiến di chuyển, tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

   Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do (7-1956) dưới sự kiểm soát của một Uỷ ban quốc tế…
*. Ý nghĩa:


- Là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.

- Pháp buộc phải rút hết quân đội về nước. Mĩ thất bại trong âm mưu mở rộng chiến tranh và quốc tế hoá chiến tranh xâm lược Đông Dương.
- Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN.
	Chủ đề 5
	Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)



I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :
1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ:

+ Chiến tranh chấm dứt, hoà bình được lập lại, miền Bắc được giải phóng.

+ Phá phá hoại Hiệp định, Mĩ tìm cách nhảy vào thế Pháp ở miền Nam, thành lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

=>Như vậy, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.

2. Phong trào "Đồng khởi" (1959-1960) 


a. Nguyên nhân:
 Trong những năm 1957-1959, Mĩ - Diệm mở rộng chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng", tăng cường khủng bố, đàn áp, thực hiện "đạo luật 10-59" lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại người vô tội. Cách mạng tổn thất nặng nề.


Đứng trước bối cảnh đó, tháng 1/1959, Đảng triệu tập Hội nghị TW lần thứ 15, xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang nhân dân.


b. Diễn biến:
 Phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu còn lẻ tẻ ở từng địa phương : Bình Định, Ninh Thuận, tới Trà Bồng - Quảng Ngãi, sau lan ra khắp miền Nam thành cao trào "Đồng khởi", tiêu biểu ở Bến Tre

Tại Bến Tre, ngày 17/1/1960, với các loại vũ khí thô sơ, nhân dân ở ba xã thuộc huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy phá đồn bốt, diệt bọn ác ôn, giải tán chính quyền địch. Cuộc nổi dậy nhanh chóng lan ra toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở thôn xã. Uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập, lực lượng vũ trang ra đời và phát triển.


Từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần miền Trung Nam Bộ.


c. Kết quả:
- Ruộng đất của địa chủ được tịch thu chia cho dân cày nghèo...
-Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, tập hợp nhân dân miền Nam đấu tranh.


d. Ý nghĩa:

Phong trào "Đồng khởi" đã  giáng đòn mạnh vào chính sách thực dân Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.


Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam: chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công. 
3. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ 
(1961-1965).


a. Khái niệm:
 
"Chiến tranh đặc biệt" là một loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do ''cố vấn" Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.


b. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt":


Âm mưu: 
Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng thâm độc, gây cảnh nồi da xáo thịt "dùng người Việt đánh người Việt".


Thủ đoạn:  


+ Tiến hành những cuộc hành quân càn quét để tiêu diệt lực lượng cách mạng, tăng lực lượng quân đội Sài Gòn - đây được coi là công cụ của chiến lược ''Chiến tranh đặc biệt''.


+ Dồn dân, lập "Ấp chiến lược", đây được coi là xương sống của chiến lược Chiến tranh đặc biệt. Mục đích là tách dân khỏi cách mạng, bình định miền Nam.


+ Tiến hành phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và chi viện từ miền Bắc vào Nam.


c. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.


-Dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam  do Đảng lãnh đạo, quân giải phóng miền Nam cùng nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, sử dụng ba thứ quân (Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích), tiến công địch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (Chính trị, quân sự và binh vận).

-Ta đã giành được những thắng lợi quan trọng:

  + Trên mặt trận quân sự: 
1962,đánh bại cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn vào chiến khu D, căn cứ U Minh...

Tháng 1-1963,chiến thắng tại Ấp Bắc (Mĩ Tho) => dấy lên phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công"; cùng với đó là chiến thắng ở Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài... đã làm tan rã từng bộ phận quân đội Sài Gòn.

+ Trên mặt trận chống phá bình định:
 Ta và địch đấu tranh giằng co giữa lập và phá "Ấp chiến lược 

+ Chính trị: 
Năm 1963, phong trào của các tăng ni, phật tử Huế, cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu...

Đến giữa 1965, ba chổ dựa chủ yếu của chiến tranh đặc biệt bị lung lay tận gốc, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị phá sản.

d. Kết quả, Ý nghĩa: 
Đã làm phá sản chiến lược « chiến tranh đặc biệt » của Mĩ.
Cách mạng miền Nam luôn ở tư thế chủ động. Góp phần làm thất bại âm mưu của Mỹ trong việc dùng người Việt đánh người Việt. 
4. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
(1965-1968).


a. Khái niệm: 


Chiến tranh Cục bộ là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân viễn chinh Mỹ, quân chư hầu(đồng minh) và quân đội Sài Gòn trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng, cộng với vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ.


b. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ":

Âm mưu: Đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, đàn áp và bình định cho được miền Nam, phá hoại miền Bắc đồng thời cứu nguy cho quân đội Sài Gòn.


Thủ đoạn:

+ Mở hàng loạt cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" miền Nam.

+ Dùng không quân và hải quân bắn phá miền Bắc.


c. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ:

- Trên mặt trận quân sự: 

Mở đầu là chiến thắng Vạn  Tường(8-1965) đã mở ra cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt" trên khắp miền Nam.


Sau chiến thắng Vạn Tường, quân dân miền Nam đập tan hàng loạt cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" trong 2 mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 của quân đội đồng minh và quân đội Sài Gòn

Bước vào năm 1968, trên cơ sở so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào hầu khắp các đô thị trong dịp Tết Mậu Thân. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hoá" chiến tranh xâm lược, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận trở lại bàn đàm phán ở Pa-ri.  


Trên mặt trận chống phá"bình định": Phá tan từng mảng "ấp chiến lược", mở rộng vùng giải phóng.


Trên mặt trận đấu tranh chính trị: ở hầu khắp các đô thị, đấu tranh đòi Mĩ cút về nước, đòi tự do, dân chủ. Những cuộc đấu tranh đó làm cho uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao, làm khủng hoảng chính quyền Sài Gòn.


d. Kết quả,ý nghĩa: 


+ Cách mạng miền Nam tiếp tục phát triển, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế.


+ Làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, làm thất bại chiến lược ''Chiến tranh Cục bộ'', buộc Mĩ trở lại bàn đàm phán ở Pa ri để bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

5. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mĩ. (1969-1973)


a. Khái niệm : 


Việt Nam hóa chiến tranh là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự hỗ trợ của một lực lượng chiến đấu Mỹ, do cố vấn Mỹ chỉ huy cùng với vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ.

b. Âm mưu và thủ đoạn:

- Âm mưu: Tiếp tục thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt”. Thay màu da trên xác chết.

 Xoa dịu dư luận của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược.


- Thủ đoạn:


Sử dụng quân đội Sài Gòn làm lực lượng xung kích ở Đông Dương, tiến hành xâm lược Lào và Cam-pu-chia nhằm thực hiện mưu đồ "Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương", mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến hành hoạt động ngoại giao để cô lập cách mạng miền Nam.

c.Chiến đấu chống chiến lược « Việt Nam hóa chiến tranh » và « Đông Dương hóa chiến tranh » của Mĩ :
+ Ngày 6/6/1969: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. Đây là một thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh'' của Mĩ.

+ Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Đây là một tổn thất to lớn của cách mạng nước ta. Nhưng với quyết tâm thực hiện di chúc của Người, nhân dân hai miền đã biến đau thương thành hành động cách mạng.

+ Tháng 4/1970: Hội nghị cấp cao ba nước Đông dương được triệu tập thể hiện sự đoàn kết chiến đấu của ba nước trong chống kẻ thù chung.

+ Cuối tháng 6 năm 1970 đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn. 

+ Đập tan cuộc hành quân "Lam Sơn 719" trên đường 9 - Nam Lào của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn (3/1971). 

+ Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở Huế Đà Nẵng, Sài Gòn.

+ Tại các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị, quần chúng nổi dậy chống phá "bình định", phá "ấp chiến lược" của địch.

+ Đặc biệt, với cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và trận "Điện Biên phủ trên không'' (18 đến 29/12/1972) ta đã tạo nên bước ngoặt của chiến tranh.


d. Kết quả, ý nghĩa. 


- Giáng một đòn nặng nề vào ngụy quân và chính sách bình định của chiến lược « Việt Nam hóa chiến tranh », tạo ra bước ngoặc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.


- Buộc Mỹ phải tuyên bố « Mỹ hóa « trở lại cuộc chiến tranh, tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược ''Việt Nam hóa chiến tranh''.
6. Hiệp định Pa- ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam :

 a.Nội dung hội nghị :
  Ngày 27 -1-1973,Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam chính thức được kí kết.
*Nội dung bao gồm những điều khoản sau :

  + Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

  + Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động, không can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

+ Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

+ Các bên thừa nhận miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

+ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.
+ Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương.
7. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 :

a. Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.


* Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Trên cơ sở dự đoán thời cơ, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nhưng lại nhấn mạnh " "Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975".
 Bộ Chính trị nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.


b. Những diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:


Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra trong gần hai tháng (từ ngày 4/3 đến  2/5/1975) qua ba chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch giải phóng Sài Gòn ( chiến dịch Hồ Chí Minh).

* Chiến dich Tây Nguyên. (Từ ngày 4/3 đến ngày 24/3/1975)

+ 10/3/1975, ta bất ngờ tấn công Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi nhanh chúng.

+ 14/3/1975, địch rút chạy khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung.

+ Ngày 24/3/1975, ta giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên.

* Chiến dich Huế - Đà Nẵng (  21/3 đến  29/3/1975)

Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh, Bộ Chính trị quyết định thực hiện kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước tiên là giải phóng Huế - Đà Nẵng.

+ Ngày 21/3 ta tấn công Huế, đến 10h30' ngày 25/3 ta giải phóng Huế.

+ Cùng thời gian này, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai... uy hiếp Đà Nẵng từ phía nam.

+ Ngày 29/3: ta tấn công Đà Nẵng. 3 giờ chiều cùng ngày, Đà Nẵng được giải phóng.

* Chiến dịch Hồ Chí Minh Lịch sử: 

Trước khi chiến dịch bắt đầu, quân ta tấn công Xuân Lộc và Phan Rang - hai tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 
Ngày 21/4/1975 quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy, bộ đội ta áp sát Sài Gòn. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Dương Văn Minh lên thay.
17 giờ ngày 26/4/1975 ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, năm cánh quân của ta cùng lúc tiến vào trung tâm Sài Gòn.
10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh độc lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.

Ngày 2/5/1975, địa phương cuối cùng(Châu Đốc - An Giang) được giải phóng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi.

8. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


a. Ý nghĩa lịch sử:


Đối với dân tộc: 
Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thức thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất đất nước. Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên của chủ nghĩa xã hội => Đây là chiến công vĩ đại của thế kỉ XX.


Đối với thế giới: 
Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.



b. Nguyên nhân thắng lợi:



+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ.



+ Nhân dân hai miền đoàn kết yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm với sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà.



+ Nhờ có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.



+ Nhờ có sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương.



+ Nhờ có sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng dân chủ thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.
II. CÂU HỎI LUYỆN TẬP

1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào ''Đồng khởi''?


- Mục 2 - phần kiến thức trọng tâm.

2. Thế nào là ''Chiến tranh đặc biệt''? ''Chiến tranh đặc biệt'' được Mĩ thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào? Cho biết âm mưu và thủ đoạn của Mĩ?


- Phần a, b mục 3 - phần kiến thức trọng tâm.

3. Quân dân miền Nam đấu tranh chống chiến lược ''Chiến tranh đặc biệt'' như thế nào?


- Phần c, d mục 4 - phần kiến thức trọng tam.

4. Thế nào là ''Chiến tranh cục bộ''? ''Chiến tranh cục bộ'' được Mĩ thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào? Cho biết âm mưu và thủ đoạn của Mĩ?


- Phần a, b mục 5 - phần kiến thức trọng tâm.

5. Quân dân miền Nam đấu tranh chống chiến lược ''Chiến tranh cục bộ'' như thế nào?


- Phần c, d mục 5 - phần kiến thức trọng tõm.

6. Thế nào là ''Việt Nam hoá chiến tranh''? ''Việt Nam hoá chiến tranh'' được Mĩ thực hiện trong bối cảnh lịch sử nào? Cho biết âm mưu và thủ đoạn của Mĩ?


- Phần a, b mục 6- phần kiến thức trọng tõm.

7. Quân dân miền Nam đấu tranh chống chiến lược ''Việt Nam hoá chiến tranh'' như thế nào?


- Phần c, d mục 6 - phần kiến thức trọng tâm.
     8. Cho biết chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam ?

          -  Phần a mục 7

     9. Nêu diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 
1975 ?

              Phần b mục 7

     10.  Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ?

     Phần a, b mục 8
11. Nội dung cơ bản của hiệp định Pa – ri về chấm dứt chiến tranh ở  Việt Nam ? ý nghĩa lịch sử ? 

   CÂU HỎI MỞ RỘNG :

1. Điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược «  Chiến tranh cục bộ » và «  Chiến tranh đặc biệt » của Mĩ ở miền Nam ?
2. Vì sao chiến dịch giải phóng Sài Gòn lại mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh ?

* Dặn dò :
-HS kết hợp với sách giáo khoa để xem nội dung chủ đề của thầy (cô) gửi tương ứng với bài nào trong sgk rồi ghi cho phù hợp.

-Làm phần câu hỏi mở vào tập để lấy điểm.
	Chủ đề 6
	Việt Nam thời kì đổi mới (1975 -2000)


I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :

1.Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 -1976) :

-Sau đại thắng Xuân 1975, Tổ quốc đã được thống nhất về lãnh thổ, song mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

-Tháng 9-1975, Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 -  Tháng 4- 1976, tổng tuyển cử bầu Quốc hội, đến tháng 7- 1976, QH khóa VI họp kì họp đầu tiên tại Hà Nội. QH thông qua một số nội dung sau :

*Trung ương :

  + Quyết định lấy tên nước : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  + Quốc huy, quốc kì : cờ đỏ sao vàng

   +Quốc ca : Tiến quân ca

   +Thủ đô : Hà Nội

   +Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước.

   +Bầu ban dự thảo Hiến pháp.

*Địa phương: tổ chức thành 3 cấp ( tỉnh, huyện, xã)

2.  Đường lối đổi mới của Đảng.Vì sao phải đổi mới?
a.hoàn cảnh

Qua 10 năm thực hiện cách mạng XHCN (1976 - 1975), bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn và yếu kém, đất nước rơi vào khủng hoảng.


Trước sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, những sự thay đổi của tình hình thế giới, nhất là sự khủng hoảng ở Liên Xô.


=> Yêu cầu: Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới đất nước.

b. Nội dung đường nối đổi mới.


Đường nối đổi mới được Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội Đảng VI (12/1986), sau đó được phát triển qua các Đại hội Đảng VII (6/1991), VIII (6/1996), IX (4/2001). Nội dung cơ bản là:


Đổi mới đất nước đi lên CNXH không phải là làm thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.


Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hoá. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

c. Thành tựu sau 15 năm đổi mới. (1986 - 2000)



- Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới với 3 kế hoạch 5 năm 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000, nhân dân ta đó đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt:



+ Tăng cường sức mạnh tổng hợp - làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân. 



+ Củng cố độc lập dân tộc và chế độ XHCN



+ Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.



- Khó khăn, yếu kém sau 15 năm đổi mới:



+ Kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa có hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.



+ Một số vấn đề xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.



+ Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.



Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để vươn tới những mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văm minh theo định hướng XHCN.

------------------------------------------------------------------------

II. CÂU HỎI LUYỆN TẬP :
1.Sau đại thắng mùa xuân năm 1975,quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước được thực hiện như thế nào?
  - Phần 1- kiến thức trọng tâm

2.Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới? Nội dung đường lối đổi mới của đảng?

   -Phần 2- mục a,b –kiến thức trọng tâm

3.Nêu và nhận xét những thành tựu sau 15 năm đổi mới?

   -Phần 2 mục c – kiến thức trọng tâm

